
 

※ Có thể được khám sức khỏe do Cơ quan bảo hiểm thực hiện 2 năm 1 lần, nếu khám từ 2 lần           

   trở lên thì sẽ thu chi phí khám từ người khám. 

※ Hãy xác nhận cơ quan 

khám thông qua trang web 

của Cơ quan bảo hiểm 

(www.nhis.or.kr) và chi 

nhánh(thống nhất trên toàn 

quốc 1577-1000). 

Nơi in địa chỉ 

 

 

sử dụng để thay cho danh mục khám sức khỏe 

--------------------------------------- Xin đừng cắt vì ô này được dùng để gửi bản thông báo kết quả đến địa chỉ người nhận - ----------------------------------  

Giấy xác nhận đối tượng khám sức khỏe năm 0000  
(dành để nộp cho cơ quan khám) 

Họ tên  Số CMND              -1(2)****** 

Hạng mục và chi phí kiểm tra 

Khám 

sức khỏe 

tổng quát 

 

Đo chiều cao, khám tổng quát, xét nghiệm nước tiểu, xét 
nghiệm máu, chụp X-quang. 

※ Thời gian khám : đến ngày 31.12.____ 

Kiểm tra viêm gan siêu 

vi B (40 tuổi)1) 
 

Kiểm tra 
răng 

miệng 
 

Kiểm tra răng, kiểm tra nha chu, kiểm tra mảng cao răng (40 tuổi), giáo dục bảo vệ sức khỏe răng miệng... 

※ Thời gian tiến hành kiểm tra: đến ngày 31.12-____ 

Khám 
ung thư 

Phân loại 
Ung thư dạ 

dày 

Ung thư gan 

(6 tháng đầu 

năm) 

Ung thư gan 

(6 tháng cuối 

năm) 

Ung thư ruột 

kết 
Ung thư vú 

Ung thư cổ tử 

cung 
Ung thư phổi 

Đối tượng 
/Chi phí chú 

thích 2) 

       

Hỗ trợ chi 
phí y tế 

      
 

Thời gian 
khám 

____.đến ngày 31.12, chỉ riêng với Kiểm tra sức khỏe đợt 2 bệnh ung thư dạ dày. đại tràng (ruột kết) thì đến 
ngày 31.1 năm tiếp theo  

Khám ung thư gan được tiến hành mỗi năm 2 lần: Vào dịp nửa đầu năm (đến 30.6), nửa cuối năm (đến 
31.12), mỗi dịp 1 lần 

Xác nhận rằng người có tên trên là đối tượng khám sức khỏe năm ____. 
.     .    .                                                               

Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia                Trưởng chi nhánh  (Ký tên) 

Chú thích 1) Xét nghiệm Viêm gan B: Chỉ xét nghiệm bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên (ngoại trừ người mang kháng thể hoặc kháng nguyên viêm gan B) 

Chú thích 2) Giải thích về chi phí phải trả 

① Không thu phí: Toàn bộ các chi phí khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc ung thư cổ tử cung và sàng lọc ung thư ruột kết đều do 

NHIS thanh toán. NHIS thanh toán 90% và nhà nước thanh toán 10% đối với những người được NHIS khám ung thư sớm mà 

thực hiện khám ung thư dạ dày, gan, vú và/hoặc phổi. 
② Cách ghi chi phí cá nhân phải chịu theo từng hạng mục khám ung thư (10% chi phí khám ung thư) 

※ Số tiền 10% phải chi trả sẽ có thể được thay đổi khi điều chỉnh "Tiền trợ cấp chi phí điều dưỡng của bảo hiểm sức khỏe". 

※ Tính tổng phí tư vấn, chi phí hành chính, chi phí kiểm tra; sau khi tính ra chi phí cá nhân phải chịu thì trừ phần số lẻ dưới 10 won đi. 

③ Không phải là đối tượng : Không phải đối tượng khám thuộc hạng mục trên. 

④ Hoàn thành khám : Là đối tượng đã hoàn thành việc khám các hạng mục liên quan. 

⑤ Nếu được xác nhận mắc ung thư, bệnh nhân có thể được hỗ trợ một phần chi phí y tế. (Không áp dụng nếu quý vị không khám 

sức khỏe trong năm nay). Tuy nhiên, các bệnh nhân mắc ung thư phổi được nhận trợ cấp chi phí y tế bất kể có tham gia sàng lọc 

ung thư quốc gia hay không. 

 

※ Quy định về tuổi đối với khám ung thư: ung thư dạ dày (trên 40 tuổi), ung thư vú (nữ giới trên 40 tuổi), ung thư ruột kết (trên 50 

tuổi), ung thư gan (trên 40 tuổi và người có nguy cơ cao), ung thư cổ tử cung (nữ giới trên 

20 tuổi) và ung thư phổi (từ 54 đến 74 tuổi và người có nguy cơ cao) 

※ Người đến khám là đối tượng đặc biệt được hưởng ưu đãi chi phí dành cho bệnh ung thư hoặc đã kiểm tra nội soi ruột kết nhưng chưa quá 5 năm 

thì có thể hoãn khám ung thư. 

※ Bạn có thể kiểm tra thông tin đối tượng khám, cơ quan khám, kết quả kiểm tra từng năm tại địa chỉ website (www.nhis.or.kr) của Cơ quan bảo hiểm 

sức khỏe quốc dân. 

※ Những người không để bụng rỗng từ 8 tiếng trở lên trước khi khám, người làm việc khuya, hay phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nếu khám sức 

khỏe thì kết quả khám có thể không chính xác, nên mong các bạn tuân thủ các quy định về khám sức khỏe khi đến khám. 

 


